
D/S Tuyên dương gương người tốt việc tốt 
Tháng 01/2026 (từ ngày 06/12/2025 - 08/01/2026)

STT Cơ sở Ngày Bàn giao
Nhân sự nhận 

bàn giao

Họ và tên người giao tài 

sản, đồ vật
Đơn vị

Nội dung TS, đồ vật bàn giao cho phòng KiỂm tra nội 

bộ
Ghi chú

1 Cơ sở N1, Khu CNC 07/12/2025 Thầy Phương Tống Tấn Đạt Nhân viên bảo vệ N1 Bàn giao 01 điện thoại oppo trắng, ống lưng đen.

2 Cơ sở 298A 07/12/2025 Cô Nguyên Nguyễn Ngọc Tuyết Anh Khoa Điều Dưỡng Bàn giao 01 máy tính bảng Le Novo và ốp lưng màu xám

3 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/12/2025 Thầy Bảo Đức Phạm Thị Gái Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 điện thoại samsung + 01 ốp lưng điện thoại 

màu đen tại phòng L.305B 

4 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 05/12/2025 Thầy Long Nguyễn Thị kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại iphone 7 Plus

5 Cơ sở Tân Hưng 08/12/2025 Thầy Phúc Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 01 ĐT Iphone màu xanh có khoá màn hình phòng 

M.122

6 Cơ sở 331, Đỗ Mười 09/12/2025 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Phương Bắc Trung tâm Thông tin Thư viện Bàn giao 01 Ipad Pro + 01 ốp lưng màu xanh

7 Cơ sở 298A 08/12/2025 Thầy Đức Hoàng Thị Loan Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 điện thoại sam sung A.21S và ốp lưng màu 

hồng

8 Cơ sở 331, Đỗ Mười 09/12/2025 Cô Thoa Bùi Tuấn Anh Khoa Tài chính - Kế toán
Bàn giao 01 ví đen gồm: 78.000 VNĐ, cavet xe, CCCD 

mang tên Bùi Thị Hoàng Trúc

9 Cơ sở 298A 09/12/2025 Thầy Phương Nguyễn Tấn Thành Nhân viên bảo vệ  298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 ví màu trắng có hoạ tiết có: 156000đ, 01 cccd, 

thẻ ATM tên Nguyễn Thị Xuân Hồng

10 Cơ sở 331, Đỗ Mười 10/12/2025 Cô Thoa  Thị Bảy Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 Ví màu đen, 01 thẻ ngân hàng tên Nguyễn 

Đình Khiêm

11 Cơ sở 331, Đỗ Mười 10/12/2025 Thầy Tâm Huỳnh Nhật Hào Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật Ứng dụngBàn giao 01 chìa khóa xe food màu đen

12 Cơ sở 331, Đỗ Mười 11/12/2025 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Nhã Hân Khoa Du lịch

Bàn giao 01 ví da nữ màu đen bên trong có CCCD + GPLX 

+ thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Đặng Bé Thơ và 207.000 

VNĐ 

13 Cơ sở 331, Đỗ Mười 11/12/2025 Thầy Tâm Phạm Thị Hằng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1

Bàn giao 01 ví nam màu xám, 01 CCCD Nguyễn Danh Hải, 

02 thẻ ngân hàng TP Bank, MB Bank và một số giấy tờ 

khác

14 Cơ sở Tân Hưng 10/12/2025 Thầy Trâm Lương Thị Thu Hà Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 01 ĐT Iphone màu xám trắng phòng M.131 có 

khoá màn hình

15 Cơ sở 298A 10/12/2025 Thầy Đức Trần Thị Điều Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 ví màu đen gồm, 118.500 VNĐ, CCCD tên 

Trần Ngọc Khánh An

16 Cơ sở 298A 10/12/2025 Thầy Đức Trần Thị Điều Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 điện thoại Honor 10 lite 

17 Cơ sở 331, Đỗ Mười 11/12/2025 Thầy Tâm Vũ Thị Kiều Ngân Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví màu đen bên trong có 01 CCCD tên Nguyễn 

Tử Thiên Phước, tiền mặt có 2.197.000 VNĐ

18 Cơ sở 331, Đỗ Mười 11/12/2025 Thầy Tâm Phạm Lâm Thể Hà Khoa Du lịch Bàn giao 01 điện thoại oppo màu vàng đồng

19 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/12/2025 Thầy Thắng Nguyễn Thị Chừng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 bóp da màu đen có 446.000 VNĐ, 01 CCCD 

tên Phan Quang Trường



20 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/12/2025 Thầy Thắng Trần Thị Phúc Hậu Khoa Tâm lý -  Giáo dục

Bàn giao 01 bóp da màu hồng trong đó có 6.000 VNĐ, 02 

thẻ bảo hiểm: 01 thẻ tên Mai Nguyễn Trường Giang, 01 thẻ 

tên Mai Nguyễn Quỳnh Hương, 01 CCCD, 01 giấy phép lái 

xe Mai Nguyễn Quỳnh Hương

21 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/12/2025 Thầy Thắng Thị Bảy Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 bóp da màu trắng gồm 10.000 VNĐ và 01 

CCCD tên Trần Huỳnh Ni Na

22 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/12/2025 Thầy Thắng Nguyễn Thị Ngọc Dung Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1

Bàn giao 01 bóp màu đen, 01 cà vạt xe, 01 bằng lái xe, 01 

CCCD, 01 thẻ SV trường ĐH Văn Hiến tên Lương Văn 

Cường

23 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/12/2025 Thầy Thắng Nguyễn Thị Ngọc Dung Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 bóp da màu da trong đó có 2.192.000 VNĐ, 01 

thẻ BH tên Nguyễn Hạnh Nguyên

24 Cơ sở 331, Đỗ Mười 15/12/2025 Thầy Hải Thị Bảy Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 bóp da màu xanh nâu trong đó có 215.000 

VNĐ và 01 CCCD tên Lê Thanh Trọng

25 Cơ sở 331, Đỗ Mười 15/12/2025 Thầy Hải Phạm Thị Hằng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví da hoa văn trong đó có 01 CCCD, 01 GPLX 

tên Nguyễn Như Quỳnh, 01 cà vẹt xe tên Nguyễn Văn Nghe

26 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/12/2025 Thầy Thắng Nguyễn Thị Ngọc Dung Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 bóp da màu đen trong đó có 1.110.000 VNĐ, 

01 cà vẹt xe, 01 thẻ BH tên Nguyễn Ngọc Diệu Thiện

27 Cơ sở 331, Đỗ Mười 16/12/2025 Thầy Bảo Đức Châu Quang Khanh Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví da nữ màu kem bên trong có CCCD mang 

tên Đoàn Thanh Ngọc Huyền 

28 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 09/12/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Lan Chi Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại Oppo màu đen

29 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 11/12/2025 Thầy Tú Huỳnh Thị Phượng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví nam có 7 ngoại tệ, 01 CCCD Dương Hoàng 

Minh

30 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 14/12/2025 Thầy Long Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 điện thoại Samsung màu xanh đen + 01 ốp 

lưng nhựa màu đỏ

31 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 15/12/2025 Thầy Tú Phan Thị Thu Nga Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điệp thoại Samsung màu xanh

32 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 16/12/2025 Thầy Tú Phạm Minh Đạt Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Bàn giao 01 ví có 125.000 VNĐ

33 Cơ sở 298A 17/12/2025 Thầy Luân Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 điện thoại Samsung có ốp lưng màu đen, 01 

dây sạc kèm cóc sạc

34 Cơ sở Tân Hưng 19/12/2025 Thầy Phúc Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng Bàn giao 01 ipad màu trắng phòng M.123 có khoá màn hình

35 Cơ sở Tân Hưng 20/12/2025 Thầy Trâm Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng

Bàn giao 01 ví màu đen phòng M.124 bên trong có 124.000 

VNĐ và 1 số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Dương 

Trọng Thiên

36 Cơ sở 331, Đỗ Mười 16/12/2025 Thầy Bảo Đức Bùi Thanh Sỹ Khoa Truyền thông sáng tạo

Bàn giao 01 balo thương hiệu Vans bên trong có 01 điện 

thoại di động, đồ dùng cá nhân và tệp hồ sơ mang tên 

Nguyễn Thị Diễm Châu

37 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/12/2025 Thầy Hải Nguyễn Thị Phương Bắc Trung tâm Thông tin Thư viện

Bàn giao 01 Ví da màu đen trong đó có 1.247.000 VNĐ, 02 

CCCD, 01 Cavet xe tên Đinh Hồng Ngọc, 01 thẻ viettel 

50.000 VNĐ

38 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/12/2025 Thầy Tâm Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 tệp hồ sơ gồm: 01 sổ hộ khẩu, 01 giấy khai sinh 

tên Vũ Thị Hoàng và một số giấy tờ khác

39 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/12/2025 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 Ví vải nam màu xám, bên trong có 01 CCCD 

mang tên Nguyễn Dương công Khánh và 60.000 VNĐ và 

40 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/12/2025 Cô Thoa Lê Công Nguyên Khoa Truyền thông sáng tạo Bàn giao 01 iphone màu trắng, ốp lưng hồng

41 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/12/2025 Cô Thoa Châu Quang Khanh Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 Cục sạc laptop hiệu Hp



42 Cơ sở 331, Đỗ Mười 22/12/2025 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 đồng hồ thông minh và vỏ tai nghe, đồng hồ 

hết pin và tai nghe chỉ có vỏ

43 Cơ sở 331, Đỗ Mười 22/12/2025 Thầy Tâm Nguyễn Hoàng Tấn Đạt Khoa Luật
Bàn giao 01 Ví da màu đen, 01 CCCD mang tên Nguyễn 

Hoàng Gia Bảo, 01 thẻ ngân hàng MB Bank

44 Cơ sở 331, Đỗ Mười 22/12/2025 Thầy Tâm Vũ Thị Kiều Ngân Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Iphone + ốp lưng màu tím

45 Cơ sở 331, Đỗ Mười 22/12/2025 Thầy Cang Phạm Thị Gái Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Iphone + sác điện thoại

46 Cơ sở Tân Hưng 22/12/2025 Thầy Trâm Nguyễn Thanh Tình Khoa Ngoại ngữ

Bàn giao 01 ví màu trắng tại nhà vệ sinh bên trong có 

440.000 VNĐ và 1 số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn 

Thị Minh Hằng

47 Cơ sở 331, Đỗ Mười 23/12/2025 Thầy Bảo Đức
Nguyễn Quốc Trung Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Bàn giao 01 ví da nữ màu kem bên trong có CCCD mang 

tên Trần Ngọc Yến Vy  và thẻ ngân hàng MB

48 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 19/12/2025 Thầy Long Nguyễn Thị Ngọc Sương Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại Iphone X màu đen ở phòng L2.127

49 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 19/12/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Lan Chi Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 điện thoại iphone 11 tình trạng vỡ kính màn 

hình

50 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 23/12/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Lan Chi Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví nam màu đen có 10.000 VNĐ, 01 CCCD, 02 

thẻ ngân hàng mang tên Trương Vũ Đông Khang

51 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 23/12/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Bé Thơ Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2

Bàn giao 01 ví nam có 10.000 VNĐ + 01 ngoại tệ, 01 

CCCD, 01 GPLX, 01 Thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn 

Phước thành

52 Cơ sở 298A 24/12/2025 Thầy Luân Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 ví màu đen bên trong có 265.000 VNĐ

53 Cơ sở 331, Đỗ Mười 25/12/2025 Thầy Bảo Đức Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 Điện thoại Iphone X màu kem tại phòng 511 + 

01 cục sạc màu trắng 

54 Cơ sở 331, Đỗ Mười 25/12/2025 Thầy Bảo Đức Trần Triết Anh Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật Ứng dụng

Bàn giao 01 ví da nữ màu đen bên trong có 533,000VNĐ và 

CCCD mang tên Trịnh Kiều Dương và GCNĐKX mang tên 

Trịnh Quốc Phương và thẻ ngân hàng 

55 Cơ sở 331, Đỗ Mười 25/12/2025 Thầy Cang Trần Thị Đi Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao  01 điện thoại Redmi màu lục + ốp đen tại L706

56 Cơ sở 331, Đỗ Mười 29/12/2025 Thầy Cang Vũ Thị Kiều Ngân Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu trắng+ốp lưng có hình 

lửa

57 Cơ sở 331, Đỗ Mười 29/12/2025 Thầy Cang Vũ Thị Kiều Ngân Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu tím phòng L.905

58 Cơ sở 331, Đỗ Mười 26/12/2025 Thầy Tâm Đoàn Thanh Tuấn  Khoa Du lịch Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu xám

59 Cơ sở 331, Đỗ Mười 26/12/2025 Cô Thoa Bùi Thị Ngọc Hân Khoa Luật
Bàn giao 01 ví màu nâu: 2.000 VNĐ, 01 CCCD tên Nguyễn 

Phong Đạt

60 Cơ sở 298A 27/12/2025 Thầy Đức Nguyễn Thị Nga Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 máy tính cầm tay casio tại D.101

61
Cơ sở 298A

27/12/2025 Thầy Đức Nguyễn Thị Nga Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 túi màu xanh đen: 01 gói thuốc và nước hoa tại 

D.101

62
Cơ sở 298A

27/12/2025
Thầy Phương Thái Thảo Nguyên Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 bóp viết, có 01 máy tính casio,2k, bút viết

63 Cơ sở Tân Hưng 30/12/2025 Thầy Trâm Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 01 laptop hiệu Dell phòng M.120 có khoá màn 

hình

64 Cơ sở 331, Đỗ Mười 31/12/2025 Thầy Bảo Đức Võ Gia Hậu Khoa Truyền thông sáng tạo
Bàn giao 01 ví da nữ màu hồng bên trong có CCCD mang 

tên Lê Hoàng Quỳnh Trang và GDDKMT, XM

65 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/01/2026 Thầy Cang Lê Thành Quân Khoa Quản trị kinh doanh
Bàn giao 01 điện thoại Iphone 8 plux màu vàng + ốp lưng 

trong suốt



66 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/01/2026 Thầy Cang Trần Thanh Tùng Khoa Quản trị kinh doanh
Bàn giao 01 bàn phím máy tính màu trắng L.513 của bạn 

Thức

67
Cơ sở 331, Đỗ Mười 05/01/2026 Cô Thoa Nguyễn Dương Như ý Khoa Quản trị kinh doanh

Bàn giao 01 tai nghe màu trắng + ốp có hình con mèo bên 

trong có 1 tai nghe

68 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/01/2026 Cô Thoa Châu Quang Khanh Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví đen nhỏ bên trong có 01 CCCD tên Lê Minh 

Tuấn và 757.000 VNĐ

69 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/01/2026 Thầy Tâm Lê Thị Vàng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví nam màu đen bên trong có: 01 CCCD Và 01 

GPLX  tên Dương Văn Tiền và 1 số giấy tờ khác.

70 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/01/2026 Thầy Tâm Nguyễn Xuân Tuấn Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Redmi + ốp lưng màu xám

71 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/01/2026 Thầy Tâm Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 điện thoại Iphone 15 + ốp lưng màu trắng hình 

gấu xanh 

72 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/01/2026 Thầy Tâm Phạm Thị Thảo Trung tâm Thông tin Thư viện Bàn giao 01 laptop hiệu Macbook màu trắng

73 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/01/2026 Thầy Hải Mai Thái Chung Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật Ứng dụng

Bàn giao 01 balo màu đen bên trong có 01 điện thoại Redmi 

+ 01 Ví da bên trong có 01 CCCD Mang tên Phạm Thái 

Tường, 01 sạc dự phòng, 01 máy tính casio

74 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/01/2026 Thầy Tâm Nguyễn Thị Phương Bắc Trung tâm Thông tin Thư viện Bàn giao 01 Ipad màu đen ốp lưng màu hồng + 01 dây sạc

75 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/01/2026 Thầy Cang Phan Phu Lơ Ban xây dựng
Bàn giao 01 điện thoại Redmi màu ngọc trong ốp lưng có 2 

Dola Sing tại phòng gym 

76 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/01/2026 Thầy Tâm Huỳnh Nhật Hào Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật Ứng dụngBàn giao 01 CCCD mang tên Phạm Đăng Việt

77 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/01/2026 Thầy Tâm Nguyễn Xuân Tuấn Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 ví da màu đen bên trong có 176.000 VNĐ.

78 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/01/2026 Thầy Cang Vũ Thị Kiều Ngân Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1
Bàn giao 1 ví nam màu lục có chữ Reckless gồm: 28.000 

VNĐ, CCCD, GPLX và CMND (Đỗ Vũ Quốc Khánh)

79 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/01/2026 Thầy Cang Huỳnh Thị Gái Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1
Bàn giao 1 ví nam màu đen có: CCCD, GPLX, GĐKX tên 

Nguyễn Triệu


